XÀ PHÒNG (A. Soap)
Muối của acid béo có ít nhất 8 nguyên tử carbon với các ion kim loại được sử dụng làm các sản phẩm tẩy rửa gia dụng hoặc các chất bôi trơn và chất gây đông đặc. XP là một trong hai nhóm của các chất hoạt động bề mặt, nhóm các chất còn lại được gọi chung là các chất tẩy rửa tổng hợp. XP gia dụng chủ yếu là các muối natri và kali của acid béo. Muối của acid béo với các kim loại khác ngoài natri và kali, chủ yếu là lithi, calci, magnesi, và nhôm được gọi XP kim loại, chúng được dùng làm chất bôi trơn và chất gây đông đặc trong công nghiệp. Trong ngôn ngữ phổ thông, XP được hiểu theo nghĩa hẹp là XP gia dụng, dùng để giặt, rửa, và vệ sinh thân thể. Phân tử XP có cấu trúc với một đầu là gốc carboxylat (-COO) có tính ưa nước và đầu kia là một gốc hydrocarbon có tính ưa dầu, có tính kỵ nước; vì thế các phân tử XP kết hợp hai tính chất trái ngược nhau trong cùng một cấu trúc: một phần của phân tử bị thu hút về phía nước, phần kia bị thu hút về phía dầu. Đặc trưng cấu trúc này giải thích tính chất hoạt động bề mặt của XP. 
Tác dụng tẩy rửa của XP dựa trên sự hấp phụ của đầu kỵ nước của các phân tử XP lên các hạt mỡ và bụi, làm cho chúng bị nhũ hóa, được thấm nước, bị phân tán và cuối cùng được nước rửa trôi đi. Hiệu quả tẩy rửa của XP phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: (a) kích thước hạt mixen: khi hòa tan trong nước, các phân tử XP hình thành các mixen và dung dịch keo trông gần như trong suốt hoặc hơi đục. Kích thước của các hạt mixen này phụ thuộc vào độ dài của phân tử acid béo (vd các acid béo mạch ngắn tạo thành các hạt mixen nhỏ, các acid béo mạch dài tạo thành các hạt mixen lớn). Các hạt mixen có kích thước càng lớn thì tác dụng tẩy rửa của chúng càng cao;
 (b) khả năng thấm ướt: tác dụng thấm ướt của XP phụ thuộc phần lớn vào độ dài của mạch acid béo , vd XP có mạch carbon dài như các stearat có khả năng thấm ướt kém, chỉ đạt yêu cầu ở nhiệt độ cao. Ngoài ra, khả năng thấm ướt của XP cũng thấp hơn so với các chất tẩy rửa tổng hợp thuộc nhóm sulfonat (-SO3-) hay sulfat (-SO4-); (c)khả năng nhũ hóa: XP là các chất nhũ hóa tốt đối với mỡ và dầu, bao gồm cả mỡ khoáng và dầu khoáng. Tác dụng tạo huyền phù của XP cũng chỉ tốt với nồng độ cao của XP trong dung dịch.
XP có hai nhược điểm là tính mẫn cảm với nước cứng và tính không bền khi có mặt các acid. Trong môi trường nước cứng, XP kết hợp với các ion calci và magnesi tạo ra các muối không tan dưới dạng kết tủa bám dính như mỡ hoặc dưới dạng sợi keo tụ. Các chất này không có tính năng tẩy rửa và thường được gọi là XP kim loại hoặc XP vô cơ. Hiện tượng kết tủa này có thể được khắc phục bằng cách bổ sung các chất làm mềm nước như các meta- và polyphosphat hoặc các hợp chất hữu cơ tạo phức. Trong môi trường acid, XP giải phóng acid béo ở dạng tự do, không có tác dụng tẩy rửa.
XP được sản xuất bằng phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp từ nguyên liệu ban đầu là các acid béo mạch dài có mặt trong dầu và mỡ động thực vật dưới dạng các triacylglycerol. Với phương pháp trực tiếp, nguyên liệu dầu mỡ được nấu nóng chẩy rồi cho phản ứng với dung dịch kiềm tạo ra XP và glycerin. Sau khi phản ứng kết thúc, muối ăn (NaCl) được thêm vào để kết tủa XP, tách XP ra khỏi dung dịch glycerin và nước. Quy trình này có thể được thực hiện gián đoạn (theo mẻ) hoặc liên tục. Với phương pháp gián tiếp, dầu mỡ trước tiên được thủy phân để thu lấy các acid béo tự do. Sau đó các acid béo tự do được trung hòa với natri hoặc kali hydroxide, hoặc natri carbonat để tạo ra XP. 
Các acid béo tự nhiên quan trong nhất trong sản xuất XP là các acid lauric, myristic, palmitic, stearic, oleic, và ricinoleic. Các acid béo đa nối đôi phải được hydro hóa trước khi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất XP. Các dầu mỡ tự nhiên dùng làm nguyên liệu đầu gồm dầu cá voi, dầu cá, mỡ bò, mỡ xương động vật, dầu dừa, dầu cọ, dầu ô liu, dầu lạc, dầu lanh, dầu hạt thuốc phiện, dầu hạt gai mèo, dầu hướng dương, dầu ngô, dầu đậu nành, dầu thầu dầu, và các loại dầu mỡ động, thực vật khác. Ngày nay, các acid béo thu được từ quá trình oxy hóa paraffin trong dầu mỏ ngày càng được dùng nhiều hơn để sản xuất XP. XP có thể phân loại thành XP cứng, XP bột, XP tắm, XP mỹ phẩm… XP cứng là XP thu được sau quá trình XP hóa, thường chứa 33% nước, được sử dụng trực tiếp làm các XP giặt dạng bánh và làm nguyên liệu đầu cho các loại XP khác. XP bột được chế tạo từ bột XP cứng đã sấy khô có bổ sung thêm natri carbonat (cg. soda), natri silicat (cg. natri metasilicat). XP tắm là XP được làm từ XP cứng sản xuất từ các loại mỡ tinh khiết nhất, ít mùi tạp nhất cùng với các phụ gia là chất thơm và chất màu. XP mỹ phẩm và XP dùng cho trẻ em là XP tắm có bổ sung thêm lanolin và các alcohol béo. XP y tế chứa thêm các chất sát trùng để chống các bệnh ngoài da.
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